
 

 

SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ BẮC NINH SỐ 1 
–––––––– 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––– 

Số:    /TTYT-DƯỢC-VT,TBYT 

V/v đề nghị báo giá sản phẩm vi chất dinh 

dưỡng năm 2025 của Trung tâm Y tế  

Bắc Ninh số 1 

P.Yên Dũng, ngày    tháng 10 năm 2025 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 

ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật sửa đổi Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu 2024;  

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc Hội Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 

Luật Hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu 

tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Nghị định số  214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 3452/QĐ-BYT ngày 06/9/2023 của Bộ Y tế về việc 

ban hành Hướng dẫn thực hiện nội dung Cải thiện dinh dưỡng thuộc Chương trình 

MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Công văn số 1339/SYT-KHTH ngày 12/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc 

Ninh về việc xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Tiểu dự án 

2 Dự án 3: “Cải thiện dinh dưỡng” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2025. 

Căn cứ quyết định 733/QĐ-SYT ngày 25/9/2025 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 

về việc giao dự toán kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2025. 

Thực hiện kế hoạch 32/KH-TTYT ngày 18/9/2025 của Trung tâm y tế Bắc 

Ninh số 1 về việc Thực hiện Tiểu dự án 2 Dự án 3: Cải thiện dinh dưỡng thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2025. 

Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 hiện có nhu cầu mua sắm như sau: (Có danh 

mục cụ thể kèm theo). 

Để có căn cứ mua sắm, kính mời các đơn vị có đủ điều kiện kinh doanh theo 

quy định của pháp luật quan tâm gửi báo giá các mặt hàng có khả năng cung ứng 

căn cứ danh mục của đơn vị. 

Bảng báo giá yêu cầu các nội dung sau:  

- Tên, hoạt chất, nồng độ - hàm lượng, số lượng và các văn bản sửa đổi bổ 

sung, đường dùng, dạng bào chế, quy cách đóng gói, đơn vị tính, hãng sản xuất, 

nước sản xuất, đơn giá, thành tiền. 

- Đơn giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, các chi phí trọn gói để thực hiện 

gói thầu: chi phí bảo quản, vận chuyển, đóng gói, xếp dỡ thực hiện tại địa điểm của 

bên mua và các chi phí khác có liên quan. 



 

 

- Bảng báo giá phải có ngày tháng cụ thể, nêu rõ thời hạn hiệu lực của bảng 

báo giá, tiến độ cung cấp hàng hoá và có đầy đủ dấu, chữ ký của đại diện công ty, 

tổ chức. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử: ttytbacninh1.syt@bacninh.gov.vn và 

toand3b@gmail.com 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1, địa chỉ: tổ 

dân phố 5, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh. 

- Số điện thoại liên hệ: DSCKI Trần Văn Toản – Trưởng Khoa Dược – Vật 

tư, TBYT, số điện thoại: 0982.496.884. 

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên trang thông tin điện 

tử của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1 đến 8 giờ 00 phút ngày 24/10/2025. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Webiste; Fanpage TTYT (t/b); 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Đặng Hữu Tuấn 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THUỐC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số:      /TTYT-DƯỢC-VT, TBYT ngày    /10/2025 của Trung tâm Y tế Bắc Ninh số 1) 

TT 
Hoạt chất, nồng độ, hàm 

lượng  

Tên 

thương 

mại 

Hàm 

lượng, 

thành 

phần 
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công 

thức của 

nhà sản 

xuất  

Đường 

dùng 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

Hạn 

dùng 

Số 

đăng 

kí/Visa 

hoặc 

GPNK 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

đề nghị 

mua 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 
Ghi chú 

1 

Thành phần: Tối thiểu 

3 vi chất 

- Sắt nguyên tố:    

 ≥7.1mg đến < 14.3 mg; 

 - Vitamin A:         

>300 μg đến < 400 μg;  

- Kẽm nguyên tố:  

> 2.3mg đến < 7 mg  

  Uống  

    

Gói/ống 12.330   

Sản phẩm vi 

chất dinh 

dưỡng cho 

trẻ 6 tháng 

– 59 tháng   

2 

Thành phần: Tối thiểu 

3 vi chất 

- Sắt nguyên tố:  

≥12.5mg đến < 35.6 

mg; 

- Vitamin A:  >300 μg 

đến < 500 μg;  

- Kẽm nguyên tố: > 

4.5mg đến < 12 mg 

  Uống  

    

Viên/Gói

/ống 
28.170   

Sản phẩm vi 

chất dinh 

dưỡng cho 

trẻ 5 tuổi – 

đến dưới 16 

tuổi   
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